
 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
   

Bản án số: 31/2021/HSST 

Ngày 24-3-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hồ Thị Xuân Hương 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Bà Lê Thị Cúc; 

2.  Ông Nguyễn Văn Trường; 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trí Diện - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thiện - Kiểm sát viên 

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố 

Đông Hà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2021/HSST ngày 

02 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2021/ 

QĐXXST-HS ngày 11/3/2021, đối với bị cáo: Nguyễn Văn C; giới tính: Nam; 

sinh ngày 20/6/1972 tại Quảng Trị; nơi cư trú: Thôn V, xã T, huyện L, tỉnh 

Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; trình độ học 

vấn: Lớp 12/12;  nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông: Nguyễn T, sinh năm 

1943 và bà Võ Thị T1, sinh năm 1944; gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con 

thứ hai; có vợ Trần Thị Kim L đã ly hôn và 01 con sinh năm 2008; Tiền án, tiền 

sự: Không 

Về nhân thân: Ngày 20/4/2020, Công an thành phố Đông Hà, xử phạt vi 

phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt. 

- Bị hại: Công ty CP Dịch vụ Vận tải Ô tô S; địa chỉ: Số 212 đường L, Khu phố 

M, phường L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Tiến D- Cán bộ văn phòng Xí nghiệp 

Vận tải và Dịch vụ tổng hợp (Văn bản ủy quyền ngày 14/01/2020), vắng mặt; 

- Người làm chứng: Bà Võ Thị T, sinh năm 1944; địa chỉ: Thôn V, xã T, 

huyện L, tỉnh Quảng Trị, có mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 
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Nguyễn Văn C ký hợp đồng lao động có thời hạn với Xí nghiệp Vận tải và 

Dịch vụ tổng hợp- Công ty CP Dịch vụ Vận tải Ô tô S với chức danh: Quản lý Nhà 

hàng T từ ngày 01/10/2019 đến 14/12/2019. Quá trình làm việc, Nguyễn Văn C tự ý 

cắt thêm 01 chiếc chìa khóa kho của nhà hàng. Ngày 15/12/2019, do làm ăn không 

hiệu quả Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ tổng hợp- Công ty CP Dịch vụ Vận tải Ô tô 

S có quyết định cho Nguyễn Văn C nghỉ việc. Ngày 04/01/2020, do cần tiền tiêu xài 

nên C nảy sinh ý định dùng chìa kho dự phòng của Nhà hàng T mà C đã cắt trước đó 

để mở kho lấy trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Từ 06/01 đến 08/01/2020, 

Nguyễn Văn C đã hai lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Nhà hàng T, cụ 

thể như sau: 

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 12 giờ ngày 06/01/2020, Nguyễn Văn C điều khiển 

xe mô tô hiệu Honda Future biển kiểm soát 74C1-436.68 từ nhà của mình tại Thôn 

V, xã T, huyện L đi đến nhà hàng T xem xét, thấy không có ai nên Nguyễn Văn C 

đi đến khu vực chợ Đông Hà thuê một người đàn ông, không rõ lai lịch địa chỉ, làm 

nghề lái xe kéo đến kho cửa hàng Tchở đồ. C dùng chìa khóa đã có sẵn mở cửa 

kho đi vào bên trong lấy trộm: 01 chiếc bàn gỗ có kích thước 1.4m x0.7m và 50 

chiếc ghế tròn làm bằng Inox chở về nhà cất giấu.   

Tại bản kết luận định giá tài sản số 11/QĐ ngày 21/01/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Giá trị thực 

tế của một chiếc bàn gỗ có kích thước 1.4m x0.7m , đã qua sử dụng có trị giá 

1.000.000 đồng; 50 chiếc ghế tròn làm bằng Inox, đã qua sử dụng 3.250.000 đồng. 

Tổng cộng là: 4.250.000 đồng  

Vụ thứ hai: Khoảng 12 giờ ngày 08/01/2020, Nguyễn Văn C điều khiển xe 

mô tô hiệu Honda Future biển kiểm soát 74C1-436.68 từ nhà của mình đi đến nhà 

hàng T xem xét, thấy không có ai nên C đi đến khu vực rạp chiếu phim Đông Hà 

thuê một người đàn ông, không rõ lai lịch địa chỉ, làm nghề lái xe kéo đến kho cửa 

hàng Tchở đồ. Nguyễn Văn C dùng chìa khóa đã có sẵn mở cửa kho vào bên trong 

lấy trộm: 13 bộ bàn hình tròn làm bằng kim loại; 72 lon bia Hà Nội; 72 lon bia Sài 

Gòn; 48 lon bia Huda; 15 lon Cocacola và 02 chiếc nồi nhôm chở về nhà tại Thôn 

V, xã T, huyện L cất giấu.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 11/QĐ ngày 21/01/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đông Hà kết luận: Giá trị thực 

tế của 13 bộ bàn hình tròn làm bằng kim loại, đã qua sử dụng có giá trị 780.000 

đồng; 72 lon bia Hà Nội có giá trị 660.000 đồng ; 72 lon bia Sài Gòn có giá trị 

660.000 đồng; 48 lon bia Huda có giá trị 450.000 đồng; 15 lon Cocacola có giá trị 

150.000 đồng và 02 chiếc nồi nhôm, đã qua sử dụng có giá trị 160.000 đồng.Tổng 

cộng là: 2.860.000 đồng  

Tổng trị giá tài sản 02 lần trộm cắp là: 7.110.000 đồng  

Vật chứng và tài sản thu giữ:  

+ 01 chiếc bàn gỗ có kích thước 1.4m x0.7m   

+ 50 chiếc ghế tròn làm bằng Inox   

+ 13 bộ bàn hình tròn làm bằng kim loại 

+ 72 lon bia Hà Nội; 

+ 72 lon bia Sài Gòn;  

+ 48 lon bia Huda;  
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+ 15 lon Cocacola  

+ 02 chiếc nồi nhôm  

+ 01 xe mô tô hiệu Honda Future biển kiểm soát 74C1-436.68; 01 giấy đăng 

ký xe mô tô hiệu Honda Future biển kiểm soát 74C1-436.68 mang tên Nguyễn Văn 

C.  

+ 01 chìa khóa làm bằng kim loại, màu trắng, chiều dài: 5cm, phần lưỡi dài: 

3cm  

Tại bản Cáo trạng số 16/CT-VKS-ĐH ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn C về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ 

nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng 

Khoản 1 Điều 173; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 

của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C từ  09 đến 12 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Công ty CP Dịch vụ Vận tải Ô tô S đã nhận lại 

01 chiếc bàn gỗ có kích thước 1.4m x0.7m; 50 chiếc ghế tròn làm bằng Inox; 13 bộ 

bàn hình tròn làm bằng kim loại; 72 lon bia Hà Nội; 72 lon bia Sài Gòn;  48 lon bia 

Huda; 15 lon Cocacola và 02 chiếc nồi nhôm, không có yêu cầu gì nên không xem 

xét. 

Tịch thu và sung quỹ 01 xe mô tô hiệu Honda Future biển kiểm soát 74C1-

436.68; 01 giấy đăng kí xe mô tô hiệu Honda Future biển kiểm soát 74C1-436.68 

mang tên Nguyễn Văn C. Tịch thu và tiêu hủy 01 chìa khóa làm bằng kim loại, 

màu trắng, chiều dài: 5cm, phần lưỡi dài: 3cm  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, 

Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]  Về thời hạn và thủ tục tố tụng, Hội đồng xét xử nhận thấy: Ngày 

28/4/2020 Cơ quan cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Đông Hà ban hành Kết 

luận điều tra số 47/KLĐT và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Đông Hà vào ngày 29/4/2020. Nhưng, đến ngày 02/02/2021 Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Đông Hà mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị cáo 

Nguyễn Văn C là vi phạm thời hạn truy tố theo quy định tại Điều 240 của Bộ luật 

tố tụng hình sự.  

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ 

sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng đã có đủ cơ sở kết luận: Vào các ngày 

06/01/2020 và 08/01/2020, Nguyễn Văn C đã 02 lần lén lút dùng chìa khóa đã 

chuẩn bị sẵn để mở nhà kho của Nhà hàng Tthuộc Xí nghiệp Vận tải và Dịch vụ 

tổng hợp- Công ty CP Dịch vụ Vận tải Ô tô S, chiếm đoạt tài sản có tổng trị giá 

7.110.000 đồng.  Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn C đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản”. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Đông Hà truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ 
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luật hình sự là đúng người, đúng tội. Điều luật quy định khung hình phạt: Phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.  

 [3] Xét về tính chất hành vi của bị cáo: Bị cáo là một thanh niên có sức 

khỏe nhưng lười lao động, thích hưởng thụ. Trong một thời gian ngắn, bị cáo đã 

chuẩn bị sẵn công cụ, phương tiện phạm tội là chìa khóa kho của Nhà hàng T và 

nhiều lần liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tổng tang số bị cáo chiếm 

đoạt có trị giá 7.110.000 đồng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực 

tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo 

vệ, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị 

an trên địa bàn. Bản thân bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài 

sản. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm minh với hình phạt tù có thời hạn nhằm răn đe, 

giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, đại 

diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo được hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự để một giảm phần hình phạt cho bị cáo.  

Ngoài ra, 12/01/2020, bị cáo cũng bằng hành vi trộm cắp tài sản. bị cáo 

chiếm đoạt tài sản có tang số: 1.120.000 đồng đã bị Công an thành phố Đông Hà 

xử phạt 1.500.000 đồng là đúng quy định. 

[5] Về trách nhiệm dân sự :  

Bị hại Công ty CP Dịch vụ Vận tải Ô tô S đã nhận lại 01 chiếc bàn gỗ có kích 

thước 1.4m x 0.7m; 50 chiếc ghế tròn làm bằng Inox; 13 bộ bàn hình tròn làm bằng 

kim loại; 72 lon bia Hà Nội; 72 lon bia Sài Gòn;  48 lon bia Huda; 15 lon Cocacola 

và 02 chiếc nồi nhôm, không có yêu cầu gì nên không xem xét. 

[6] Về xử lý vật chứng: Chiếc xe mô tô hiệu Honda Future biển kiểm soát 

74C1-436.68 có giấy đăng kí xe mô tô mang tên chủ sở hữu Nguyễn Văn C là tài 

sản riêng của bị cáo, dùng làm phương tiện đi từ nhà của mình (ở Cam Thủy) đến 

kho của cửa hàng Tđể thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nên cần tịch thu nộp ngân 

sách nhà nước; 01 chìa khóa làm bằng kim loại, màu trắng, chiều dài: 5cm, phần 

lưỡi dài: 3cm là công cụ phương tiện phạm tội nhưng không có giá trị sử dụng nên 

cần tịch thu và tiêu hủy.  

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1.Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

Căn cứ Khoản 1 Điều 173; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g 

Khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự,  
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Xử phạt: Nguyễn Văn C: 09 ( Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt thi hành án. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

Điểm a, c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:  

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 chiếc xe mô tô hiệu Honda Future biển 

kiểm soát 74C1-436.68  và 01 giấy đăng ký xe mô tô hiệu Honda Future, màu đỏ,  

biển kiểm soát 74C1-436.68 mang tên chủ sở hữu Nguyễn Văn C.  

Tịch thu và tiêu hủy 01 chìa khóa làm bằng kim loại, màu trắng, chiều dài: 

5cm, phần lưỡi dài: 3cm. (Vật chứng hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Đông Hà theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa cơ quan Điều tra 

Công an thành phố Đông Hà và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông 

Hà lập ngày 26/02/2021). 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 23 Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, buộc bị cáo phải chịu 200.000 

(hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, tính 

từ ngày tuyên án. 

Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày 

bản án được giao hoặc niêm yết./. 

 
Nơi nhận: 

- TAND, VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND, Công an TP Đông Hà; 

- Thi hành án hình sự; 

- Sở tư pháp; 

- Chi cục THADS TP Đông Hà; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu: HS, Dán án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

          

 

 

 

 

Hồ Thị Xuân Hƣơng 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


